
UBND TỈNH AN GIANG
SỞ Y TẾ

Số:           /TB-SYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     
An Giang, ngày      tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO
Vv đăng tải danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ 

Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

Sở Y tế tỉnh An Giang đăng tải danh sách người thực hành khám bệnh, chữa 

bệnh trên trang thông tin điện tử Sở Y tế tháng 02/2025 và tháng 03/2025; đồng 

thời đề nghị các cơ sở y tế có tiếp nhận thực hành đăng tải danh sách người thực 

hành khám bệnh, chữa bệnh trên trang thông tin của cơ sở.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công thông tin điện tử SYT;
- BGĐ Sở Y tế;
- Các cơ sở y tế trong tỉnh (Để biết);
- Lưu: VT, NVY&ATVSTP. 
(Đính kèm dánh sách)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đoàn Thanh Hùng



PHỤ LỤC
DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HÀNH THÁNG 02-03/2025

Giới tính

STT
Họ và tên  
người            
thực hành Nam Nữ

Địa chỉ

Chức 
danh 

chuyên 
môn

Phạm vi 
hành nghề 
thực hành

Người hướng dẫn             
thực hành

Ngày bắt đầu 
thực hành Ghi chú

I BỆNH VIỆN MẮT – TMH – RHM TỈNH AN GIANG

1 1
Trương 
Nguyễn 
Ngọc Hạnh

02/08/19
99

Số 46, Lương 
Văn Cù, Mỹ 
Long, Long 
xuyên, An 
Giang

Bác sĩ 
Răng 
Hàm 
Mặt

Răng Hàm 
Mặt BSCKI. Cao Nguyễn Phương 05/3/2025 - 

05/12/2025

Còn 03 
tháng HSCC 
thực hành ở 
cơ sở khác.

II TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU PHÚ

2 1
Hứa Thị 
Phương 
Thảo

02/06/198
1

số 51, tổ 02, 
khóm Vĩnh Phú, 
thị trấn Vĩnh 
Thạnh Trung, 
huyện Châu 
Phú, An Giang

Y sĩ Y 
học cổ 
truyền

Y học cổ 
truyền

BS. CKI Thái Ngọc Phúc
(Hồi sức cấp cứu 03 tháng)

BS. Lương Dậu Tắc
03/02/2025

Hồi sức cấp 
cứu (03/02/ 
2025 đến 
02/05/2025)

3 2 Nguyễn 
Minh Thư

30/06/200
2

số 196, tổ 06, 
khóm Vĩnh Phú, 
thị trấn Vĩnh 
Thạnh Trung, 
huyện Châu 
Phú, An Giang

Cử 
nhân 
Kỹ 
thuật 
Xét 
nghiệm 
Y học

Xét nghiệm 
Y học

CN. Trần Đắc Thắng
CN. Trần Thị Như Bình

(Hồi sức cấp cứu 01 tháng)
19/03/2025

Hồi sức cấp 
cứu 
(19/08/2025 
đến 
18/09/2025)

III TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ TỊNH BIÊN

4 1 Nguyễn 
Hoàng 
Minh 

11/5/2000 Châu Phú B, 
Châu Đốc, An 

Bác sĩ 
Y khoa

Y khoa BS.CKI Nguyễn Bỉnh Khiêm 
(Khoa HSCC – 03 tháng)

10/02/2025



Thanh Giang BS.CKI Mai Xa (Khoa Nhi – 
02 tháng)
BS. Chau Minh Quân (Khoa 
CSSKSS – 01 tháng)
BS.CKI Nguyễn Công Huẩn 
(Khoa nội – 02 tháng)
BS.CKI Phạm Thanh Phúc 
(Khoa ngoại – 02 tháng)
BS. Võ Nhật Minh (Khoa 
YHCT – PHCN – 01 tháng)
Khoa TMH, RHM, Mắt – 01 
tháng (BV ĐKKV tỉnh)

IV TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN AN PHÚ

5 1 Huỳnh Văn 
Khén

02/03/19
82 

Ấp Vĩnh Hội, 
Xã Vĩnh Hội 
Đông, An Phú, 
An Giang

Bác sĩ 
Chuyên 
khoa 
cấp I

Chuyên 
khoa Nhi 
Khoa

1. BSCK1 Phạm Thị Bích 
Tuyền (9 ttháng)
2. BSCK1 Phạm Phú Hòa (3 
ttháng)

01/03/2025

6 2 Võ Diễm 
Quyên

21/11/200
4

Yersin, Phường 
3, Tp Tuy Hòa, 
Phú Yên

Y sỹ Đa khoa

1. BS Dương Thị Nhãn, 1t
2.BSCK1 Lê Thanh Hón,1t
3. BSCK1 Nguyễn An 
Ninh,1t
4. BSCK1 Phạm Phú Hòa,3t
5. BS Ca Riêm, 1t
6. BS Đặng Thị Cẩm Hồng, 
2t

01/03/2025

7 3 Nguyễn Lê 
Thảo Vy

16/07/200
3

Châu Long 5, 
Châu Phú B, Tp 
Châu Đốc, An 
Giang

Cao 
Đẵng Hộ Sinh

1. BSCK1 Phạm Phú Hòa, 1t
2. BSCK1 Hồ Quốc Phong, 3t
3. CNPS Nguyễn Thị Bích 
Hoa, 1t
4. CNPS Lê Thị Danh Khoa, 
1t

01/03/2025



V TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH

8 1
Nguyễn 
Hoàng 
Thông

04/02/19
98

Vĩnh An - Châu 
Thành - An 
Giang

Bác sĩ 
Y khoa Y khoa

BSCKI. Lê Hữu Dụng (Khoa 
Nội 1 tháng)
BSCKI. Phan Thị Thắm 
(Khoa Nhi – Nhiễm 2 tháng)
BSCKI. Nguyễn Thị Huệ 
Phương (Khoa CSSKSS và 
phụ sản 2 tháng)
BSCKI. Phan Minh Ngưỡng 
(Khoa Ngoại - Phẫu thuật – 
Gây mê hồi sức 2 tháng)
BSCKII. Huỳnh Văn Thừa 
(Khoa Khám bệnh 1,5 tháng)
BSCKI. Đỗ Tấn Hưng Khoa 
Liên chuyên khoa (RHM - M 
- RHM - Da Liễu 0,5 tháng)
BSCKI. Nguyễn Hữu Có 
(Khoa cấp cứu – Hồi sức tích 
cực – và chống độc 3 tháng)

03/02/2025 - 
02/02/2026

9 2 Võ Thị Thu 
Thảo 

04/02/199
8

Bình Hoà - 
Châu Thành - 
An Giang

Y sĩ đa 
khoa

Đa khoa BSCKI. Lê Hữu Dụng (Khoa 
Nội 1 tháng)
BSCKI. Phan Thị Thắm 
(Khoa Nhi – Nhiễm 1 tháng)
BSCKI. Nguyễn Thị Huệ 
Phương (Khoa CSSKSS và 
phụ sản 1 tháng)
BSCKI. Phan Minh Ngưỡng 
(Khoa Ngoại - Phẫu thuật – 
Gây mê hồi sức 1 tháng)
BSCKI. Đặng Văn Trước 
(Khoa Khám bệnh 2 tháng)
BSCKI. Nguyễn Hữu Có 

03/02/2025 - 
02/11/2025



(Khoa cấp cứu – Hồi sức tích 
cực – và chống độc 3 tháng)

10 3 Nguyễn 
Thị Mỹ Hà 18/8/1993

An Châu - Châu 
Thành - An 
Giang

Cử 
nhân 
xét 
nghiệm 
y học

Xét nghiệm 
Y học 

ĐD. Nguyễn Thị Thảo Sương 
(Khoa Cấp cứu hồi sức tích 
cực và chống độc 1 tháng)
CN. Huỳnh Mai Thanh Lộc 
(Khoa Xét nghiệm và chẩn 
đoán hình ảnh 5 tháng)

03/02/2025 - 
02/8/2025

11 4 Trần Văn 
Vinh

19/11/19
89

Bình Phú - 
Châu Phú - An 
Giang

Cao 
đẳng 
điều 
dưỡng

Điều dưỡng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
             

ĐD. Đặng Thị Thuỳ Ca 
(Khoa khám bệnh 1 tháng)
ĐD. Đặng Thị Kiều Trinh 
(Khoa CSSKSS và phụ sản 1 
tháng)
ĐD Nguyễn Thị Hương Phấn 
(Khoa Nhi – Nhiễm 1 tháng)
ĐD. Nguyễn Thị Thảo Sương 
(Khoa Cấp cứu hồi sức tích 
cực và chống độc 1 tháng)
ĐD. Nguyễn Thanh Phong 
(Khoa Ngoại – Phẫu thuật – 
Gây mê hồi sức 1 tháng)
ĐD. Phạm Thị Thanh Thuý  
(Khoa Nội 1 tháng)

03/02/2025 - 
02/8/2025

12 5 Trần Kim 
Ngân

27/7/2001 Cần Đăng - 
Châu Thành - 
An Giang

 Cao 
đẳng 
xét 
nghiệm 
y học

Xét nghiệm 
Y học 

Đã thực hành 5 tháng (từ 
ngày 04/9/2024 đến ngày 
03/02/2025) tại Khoa Xét 
nghiệm của Bệnh viện Sản – 
Nhi An Giang do BSCKI. Lê 
Nhân Trung hướng dẫn.
ĐD. Nguyễn Thị Thảo Sương 
(Khoa Cấp cứu hồi sức tích 

10/3/2025 - 
09/4/2025



cực và chống độc 1 tháng)

VI BỆNH VIỆN SẢN - NHI AN GIANG

13 1 Hứa Thành 
Nhân

05/01/19
96

Số 05 Nguyễn 
Thượng Hiền, 
khóm Bình 
Khánh 1, 
phường Bình 
Khánh, TPLX, 
An Giang

Bác sĩ 
Y khoa Y khoa

1. BSCKII Lê Lý Hạ Liên - 
Khoa Cấp cứu
2. BSCKI Trần Thị Xuâa 
Duyên - Khoa ICU nhi
3. BSCKI Dương Quốc Việt - 
Khoa Nội nhi
4. BSCKII Phạm Hoàng Văn 
- Khoa Sơ sinh
5. BSCKI Bùi Thị Minh Thư 
- Khoa Sanh
6. BSCKI Huỳnh Huy Thanh 
- Khoa Sản bệnh - sản thường
7. BSCKI Nguyễn Văn Bình - 
Khoa Phụ
8. BSCKII Ngô Thùy Hương 
- Khoa hậu phẫu - hậu sản

10/02/2025 - 
10/06/2025

BV Đa khoa 
trung tâm 
An Giang 
gửi 

14 2 Chau Phi 
Rích

19/07/20
00

Tổ 4, ấp An 
Thạnh, thị xã 
Tịnh Biên, 
huyện Tịnh 
Biên, tỉnh An 
Giang

Bác sĩ 
Y khoa

Y khoa 1. BSCKI Lê Kim Ngân - 
Khoa Phụ
2. BSCKII Ngô Thùy Hương 
- Khoa hậu phẫu - hậu sản
3. BSCKII Hồ Thái Phong - 
Khoa Sanh
4. BSCKI Huỳnh Thị Minh 
Thảo - Khoa Sản bệnh - sản 
thường
5. ThsBS Trang Thanh Minh 
Châu - Khoa Nội nhi
6. BSCKII Phạm Hoàng Văn 
- Khoa Sơ sinh

10/02/2025 - 
10/06/2025

BV Đa khoa 
trung tâm 
An Giang 
gửi 



7. BSCKI Đỗ Đức Thiện - 
Khoa Cấp cứu
8. ThsBS Đinh Thị Bích Loan 
- Khoa ICU nhi

15 3 Tạ Tấn 
Huy

20/02/20
00

Số nhà 739, tồ 
26, ấp An 
Thuận, xã Hòa 
Bình, huyện 
Chợ Mới, tỉnh 
An Giang

Bác sĩ 
Y khoa Y khoa

1. BSCKI Lê Kim Ngân - 
Khoa Phụ
2. BSCKII Ngô Thùy Hương 
- Khoa hậu phẫu - hậu sản
3. BSCKII Hồ Thái Phong - 
Khoa Sanh
4. BSCKI Huỳnh Thị Minh 
Thảo - Khoa Sản bệnh - sản 
thường
5. ThsBS Trang Thanh Minh 
Châu - Khoa Nội nhi
6. BSCKII Phạm Hoàng Văn 
- Khoa Sơ sinh
7. BSCKI Đỗ Đức Thiện - 
Khoa Cấp cứu
8. ThsBS Đinh Thị Bích Loan 
- Khoa ICU nhi

10/02/2025 - 
10/06/2025

BV Đa khoa 
trung tâm 
An Giang 
gửi 



16 4
Nguyễn 
Thị Mỹ 
Hạnh

12/04/199
6

Tổ 21, ấp Hòa 
tây A, xã Phú 
Thuận, huyện 
Thoại Sơn, tỉnh 
An Giang

Bác sĩ 
Y khoa Y khoa

1. BSCKII Ngô Thùy Hương 
- Khoa hậu phẫu - hậu sản
2. BSCKI Bùi Thị Minh Thư 
- Khoa Sanh
3. BSCKI Huỳnh Huy Thanh 
- Khoa Sản bệnh - sản thường
4. BSCKII Huỳnh Trinh Thức 
- Khoa Phụ
5. BSCKII Phạm Hoàng Văn 
- Khoa Sơ sinh
6. BSCKII Lê Lý Hạ Liên - 
Khoa Cấp cứu
7. BSCKI Trần Thị Xuân 
Duyên - Khoa ICU nhi
8. BSCKI Dương Quốc Việt - 
Khoa Nội nhi

10/02/2025 - 
10/06/2025

BV Đa khoa 
trung tâm 
An Giang 
gửi 

17 5 Lê Thị 
Hồng Lan

04/03/200
0

Tổ 6, ấp kinh 
Đào, xã Phú 
Thuận, huyện 
Thoại Sơn, tỉnh 
An Giang

Bác sĩ 
Y khoa

Y khoa 1. ThsBS Đinh Thị Bích Loan 
- Khoa ICU nhi
2. ThsBS Trang Thanh Minh 
Châu - Khoa Nội nhi
3. BSCKII Phạm Hoàng Văn 
- Khoa Sơ sinh
4. BSCKI Đỗ Đức Thiện - 
Khoa Cấp cứu
5. BSCKI Huỳnh Thị Minh 
Thảo - Khoa Sản bệnh - sản 
thường
6. BSCKII Trần Thụy Khánh 
Vân - Khoa Phụ
7. BSCKII Ngô Thùy Hương 
- Khoa hậu phẫu - hậu sản
8. BSCKII Hồ Thái Phong - 

10/02/2025 - 
10/06/2025

BV Đa khoa 
trung tâm 
An Giang 
gửi 



Khoa Sanh

18 6 Đặng 
Thành Vinh

09/06/200
0

Số nhà 114, tổ 
5, ấp Bình 
Chánh 1, xã 
Bình Mỹ, huyện 
Châu Phú, tỉnh 
An Giang

Bác sĩ 
Y khoa Y khoa

1. BSCKI Bùi Thị Minh Thư 
- Khoa Sanh
2. BSCKI Huỳnh Huy Thanh 
- Khoa Sản bệnh - sản thường
3. BSCKI Nguyễn Văn Bình - 
Khoa Phụ
4. BSCKII Ngô Thùy Hương 
- Khoa hậu phẫu - hậu sản
5. BSCKII Lê Lý Hạ Liên - 
Khoa Cấp cứu
6. BSCKI Trần Thị Xuân 
Duyên - Khoa ICU nhi
7. BSCKI Dương Quốc Việt - 
Khoa Nội nhi
8. BSCKII Phạm Hoàng Văn 
- Khoa Sơ sinh

10/02/2025 - 
10/06/2025

BV Đa khoa 
trung tâm 
An Giang 
gửi 

19 7 Lê Thị 
Ngọc Yến

23/12/199
8

Số nhà 338, ấp 
Nhơn Lợi, xã 
Nhơn Mỹ, 
huyện Chợ Mới, 
tỉnh An Giang

Bác sĩ 
Y khoa

Y khoa 1. BSCKI Huỳnh Thị Minh 
Thảo - Khoa Sản bệnh - sản 
thường
2. BSCKI Lê Kim Ngân - 
Khoa Phụ
3. BSCKII Ngô Thùy Hương 
- Khoa hậu phẫu - hậu sản
4. BSCKII Hồ Thái Phong - 
Khoa Sanh
5. ThsBS Đinh Thị Bích Loan 
- Khoa ICU nhi
6. ThsBS Trang Thanh Minh 
Châu - Khoa Nội nhi
7. BSCKII Phạm Hoàng Văn 
- Khoa Sơ sinh

10/02/2025 - 
10/06/2025

BV Đa khoa 
trung tâm 
An Giang 
gửi 



8. BSCKI Đỗ Đức Thiện - 
Khoa Cấp cứu

20 8 Bùi Lê 
Minh Anh

05/05/199
9

Số nhà 28/11, 
khóm An Hung, 
phường Mỹ 
Thới, TP Long 
Xuyên, tỉnh An 
Giang

Bác sĩ 
Y khoa Y khoa

1. BSCKII Phạm Hoàng Văn 
- Khoa Sơ sinh
2. BSCKII Lê Lý Hạ Liên - 
Khoa Cấp cứu
3. BSCKI Trần Thị Xuân 
Duyên - Khoa ICU nhi
4. BSCKI Dương Quốc Việt - 
Khoa Nội nhi
5. BSCKII Ngô Thùy Hương 
- Khoa hậu phẫu - hậu sản
6. BSCKI Bùi Thị Minh Thư 
- Khoa Sanh
7. BSCKI Huỳnh Huy Thanh 
- Khoa Sản bệnh - sản thường
8. BSCKII Huỳnh Trinh Thức 
- Khoa Phụ

10/02/2025 - 
10/06/2025

BV Đa khoa 
trung tâm 
An Giang 
gửi 

21 9 Nguyễn 
Thị Cao 
Nhi

08/07/200
0

Số nhà 198, ấp 
Long Thành, xã 
Long Giang, 
huyện Chợ mới, 
tỉnh An Giang

Bác sĩ 
Y khoa

Y khoa 1. ThsBS Trang Thanh Minh 
Châu - Khoa Nội nhi
2. BSCKII Phạm Hoàng Văn 
- Khoa Sơ sinh
3. BSCKI Đỗ Đức Thiện - 
Khoa Cấp cứu
4. ThsBS Đinh Thị Bích Loan 
- Khoa ICU nhi
5. BSCKII Trần Thụy Khánh 
Vân - Khoa Phụ
5. BSCKII Ngô Thùy Hương 
- Khoa hậu phẫu - hậu sản
7. BSCKII Hồ Thái Phong - 
Khoa Sanh

10/02/2025 - 
10/06/2025

BV Đa khoa 
trung tâm 
An Giang 
gửi 



8. BSCKI Huỳnh Thị Minh 
Thảo - Khoa Sản bệnh - sản 
thường

22 10 Lê Văng 
Cẩm Tú

15/11/200
0

Số nhà 96, tổ 5, 
ấp Đông Bình 
Trạch, xã Vĩnh 
Thành, huyện 
Châu Thành, 
tỉnh An Giang

Bác sĩ 
Y khoa Y khoa

1. BSCKII Trần Thụy Khánh 
Vân - Khoa Phụ
2. BSCKII Ngô Thùy Hương 
- Khoa hậu phẫu - hậu sản
3. BSCKII Hồ Thái Phong - 
Khoa Sanh
4. BSCKI Huỳnh Thị Minh 
Thảo - Khoa Sản bệnh - sản 
thường
5. ThsBS Trang Thanh Minh 
Châu - Khoa Nội nhi
6. BSCKII Phạm Hoàng Văn 
- Khoa Sơ sinh
7. BSCKI Đỗ Đức Thiện - 
Khoa Cấp cứu
8. ThsBS Đinh Thị Bích Loan 
- Khoa ICU nhi

17/02/2025 - 
17/06/2025

BV Đa khoa 
trung tâm 
An Giang 
gửi 

23 11 Trần Đức 
Duy

31/08/200
0

Số nhà 114, ấp 
Thượng 2, thị 
trấn Phú Mỹ, 
huyện Phú Tân, 
tỉnh An Giang

Bác sĩ 
Y khoa

Y khoa 1. BSCKII Phạm Hoàng Văn 
- Khoa Sơ sinh
2. BSCKII Lê Lý Hạ Liên - 
Khoa Cấp cứu
3. BSCKI Trần Thị Xuân 
Duyên - Khoa ICU nhi
4. BSCKI Dương Quốc Việt - 
Khoa Nội nhi
5. BSCKII Ngô Thùy Hương 
- Khoa hậu phẫu - hậu sản
6. BSCKI Bùi Thị Minh Thư 
- Khoa Sanh

17/02/2025 - 
17/06/2025

BV Đa khoa 
trung tâm 
An Giang 
gửi 



7. BSCKI Huỳnh Huy Thanh 
- Khoa Sản bệnh - sản thường
8. BSCKII Huỳnh Trinh Thức 
- Khoa Phụ

24 12 Phan Hữu 
Phúc

10/09/200
0

Số nhà 299/8, ấp 
Bình Hưng 1, xã 
Bình Mỹ, huyện 
Châu Phú, tỉnh 
An Giang

Bác sĩ 
Y khoa Y khoa

1. BSCKI Đỗ Đức Thiện - 
Khoa Cấp cứu
2. ThsBS Đinh Thị Bích Loan 
- Khoa ICU nhi
3. ThsBS Trang Thanh Minh 
Châu - Khoa Nội nhi
4. BSCKII Phạm Hoàng Văn 
- Khoa Sơ sinh
5. BSCKII Hồ Thái Phong - 
Khoa Sanh
6. BSCKI Huỳnh Thị Minh 
Thảo - Khoa Sản bệnh - sản 
thường
7. BSCKI Lê Kim Ngân - 
Khoa Phụ
8. BSCKII Ngô Thùy Hương 
- Khoa hậu phẫu - hậu sản

17/02/2025 - 
17/06/2025

BV Đa khoa 
trung tâm 
An Giang 
gửi 

25 13 Phạm Như 
Quỳnh

17/04/199
9

Số nhà 345, tổ 
17, ấp Mỹ Hòa 
B, xã Mỹ Hội 
Đông, huyện 
Chợ Mới, tỉnh 
An Giang

Bác sĩ 
Y khoa

Y khoa 1. BSCKI Bùi Thị Minh Thư 
- Khoa Sanh
2. BSCKI Huỳnh Huy Thanh 
- Khoa Sản bệnh - sản thường
3. BSCKI Nguyễn Văn Bình - 
Khoa Phụ
4. BSCKII Ngô Thùy Hương 
- Khoa hậu phẫu - hậu sản
5. BSCKII Lê Lý Hạ Liên - 
Khoa Cấp cứu
6. BSCKI Trần Thị Xuân 

17/02/2025 - 
17/06/2025

BV Đa khoa 
trung tâm 
An Giang 
gửi 



Duyên - Khoa ICU nhi
7. BSCKI Dương Quốc Việt - 
Khoa Nội nhi
8. BSCKII Phạm Hoàng Văn 
- Khoa Sơ sinh

26 14 Trần Thị 
Ngọc Yến

25/01/199
9

Số nhà 851, ấp 
An Lương, xã 
Hòa Bình, 
huyện Chợ Mới, 
tỉnh An Giang

Bác sĩ 
Y khoa Y khoa

1. BSCKI Huỳnh Thị Minh 
Thảo - Khoa Sản bệnh - sản 
thường
2. BSCKII Trần Thụy Khánh 
Vân - Khoa Phụ
3. BSCKII Ngô Thùy Hương 
- Khoa hậu phẫu - hậu sản
4. BSCKII Hồ Thái Phong - 
Khoa Sanh
5. ThsBS Đinh Thị Bích Loan 
- Khoa ICU nhi
6. ThsBS Trang Thanh Minh 
Châu - Khoa Nội nhi
7. BSCKII Phạm Hoàng Văn 
- Khoa Sơ sinh
8. BSCKI Đỗ Đức Thiện - 
Khoa Cấp cứu

17/02/2025 - 
17/06/2025

BV Đa khoa 
trung tâm 
An Giang 
gửi 

27 15 Trần Quốc 
Quyền

25/10/200
0

Số nhà 323, tổ 
18, ấp Long Phú 
2, xã Long Điền 
B, huyện Chợ 
Mới, An Giang

Bác sĩ 
Y khoa

Y khoa 1. BSCKI Dương Quốc Việt - 
Khoa Nội nhi
2. BSCKII Phạm Hoàng Văn 
- Khoa Sơ sinh
3. BSCKII Lê Lý Hạ Liên - 
Khoa Cấp cứu
4. BSCKI Trần Thị Xuân 
Duyên - Khoa ICU nhi

17/02/2025 - 
17/06/2025

BV Đa khoa 
trung tâm 
An Giang 
gửi 



5. BSCKII Huỳnh Trinh Thức 
- Khoa Phụ
6. BSCKII Ngô Thùy Hương 
- Khoa hậu phẫu - hậu sản
7. BSCKI Bùi Thị Minh Thư 
- Khoa Sanh
8. BSCKI Huỳnh Huy Thanh 
- Khoa Sản bệnh - sản thường

28 16 Nguyễn 
Minh Tiến

13/03/200
0

Số nhà 58, ấp 
Búng Lớn, xã 
Nhơn Hội, 
huyện An Phú, 
tỉnh An Giang

Bác sĩ 
Y khoa Y khoa

1. ThsBS Đinh Thị Bích Loan 
- Khoa ICU nhi
2. ThsBS Trang Thanh Minh 
Châu - Khoa Nội nhi
3. BSCKII Phạm Hoàng Văn 
- Khoa Sơ sinh
4. BSCKI Đỗ Đức Thiện - 
Khoa Cấp cứu
5. BSCKI Huỳnh Thị Minh 
Thảo - Khoa Sản bệnh - sản 
thường
6. BSCKI Lê Kim Ngân - 
Khoa Phụ
7. BSCKII Ngô Thùy Hương 
- Khoa hậu phẫu - hậu sản
8. BSCKII Hồ Thái Phong - 
Khoa Sanh

17/02/2025 - 
17/06/2025

BV Đa khoa 
trung tâm 
An Giang 
gửi 

29 17 Trần Đặng 
Phúc Duy

06/08/200
0

Số nhà 226B, tồ 
8, ấp Hưng 
Thạnh, xã Đào 
Hữu Cảnh, 
huyện Châu 
Phú, tỉnh An 

Bác sĩ 
Y khoa

Y khoa 1. BSCKI Dương Quốc Việt - 
Khoa Nội nhi
2. BSCKII Phạm Hoàng Văn 
- Khoa Sơ sinh
3. BSCKII Lê Lý Hạ Liên - 

17/02/2025 - 
17/06/2025

BV Đa khoa 
trung tâm 
An Giang 
gửi 



Giang Khoa Cấp cứu
4. BSCKI Trần Thị Xuân 
Duyên - Khoa ICU nhi
5. BSCKII Huỳnh Trinh Thức 
- Khoa Phụ
6. BSCKII Ngô Thùy Hương 
- Khoa hậu phẫu - hậu sản
7. BSCKI Bùi Thị Minh Thư 
- Khoa Sanh
8. BSCKI Huỳnh Huy Thanh 
- Khoa Sản bệnh - sản thường

30 18 Nguyễn 
Khoa Thị

18/11/200
0

Số nhà 5E2 
đường Lê Thiện 
Tứ, khóm Đông 
Thành, phường 
Đông Xuyên, 
TPLX, tỉnh An 
Giang

Bác sĩ 
Y khoa Y khoa

1. BSCKI Đỗ Đức Thiện - 
Khoa Cấp cứu
2. ThsBS Đinh Thị Bích Loan 
- Khoa ICU nhi
3. ThsBS Trang Thanh Minh 
Châu - Khoa Nội nhi
4. BSCKII Phạm Hoàng Văn 
- Khoa Sơ sinh
5. BSCKII Hồ Thái Phong - 
Khoa Sanh
6. BSCKI Huỳnh Thị Minh 
Thảo - Khoa Sản bệnh - sản 
thường
7. BSCKI Lê Kim Ngân - 
Khoa Phụ
8. BSCKII Ngô Thùy Hương 
- Khoa hậu phẫu - hậu sản

17/02/2025 - 
17/06/2025

BV Đa khoa 
trung tâm 
An Giang 
gửi 

31 19 Võ Thị 
Ngọc Lan

30/06/199
9

Số nhà 872/6B 
khóm Đông 

Bác sĩ 
Y khoa

Y khoa 1. ThsBS Đinh Thị Bích Loan 
- Khoa ICU nhi

17/02/2025 - 
17/06/2025

BV Đa khoa 
trung tâm 



Thịnh 4, phường 
Mỹ Phước, 
TPLX, tỉnh An 
Gian

2. ThsBS Trang Thanh Minh 
Châu - Khoa Nội nhi
3. BSCKII Phạm Hoàng Văn 
- Khoa Sơ sinh
4. BSCKI Đỗ Đức Thiện - 
Khoa Cấp cứu
5. BSCKI Huỳnh Thị Minh 
Thảo - Khoa Sản bệnh - sản 
thường
6. BSCKI Lê Kim Ngân - 
Khoa Phụ
7. BSCKII Ngô Thùy Hương 
- Khoa hậu phẫu - hậu sản
8. BSCKII Hồ Thái Phong - 
Khoa Sanh

An Giang 
gửi 

32 20 Lê Thị Mỹ 
Phụng

04/08/200
0

Số nhà 264 
đường Lý 
thường Kiệt, 
phường 14, 
quận 10, thành 
phố Hồ Chí 
Minh

Bác sĩ 
Y khoa Y khoa

1. BSCKII Phạm Hoàng Văn 
- Khoa Sơ sinh
2. BSCKII Lê Lý Hạ Liên - 
Khoa Cấp cứu
3. BSCKI Trần Thị Xuân 
Duyên - Khoa ICU nhi
4. BSCKI Dương Quốc Việt - 
Khoa Nội nhi
5. BSCKII Ngô Thùy Hương 
- Khoa hậu phẫu - hậu sản
6. BSCKI Bùi Thị Minh Thư 
- Khoa Sanh
7. BSCKI Huỳnh Huy Thanh 
- Khoa Sản bệnh - sản thường
8. BSCKII Huỳnh Trinh Thức 
- Khoa Phụ

17/02/2025 - 
17/06/2025

BV Đa khoa 
trung tâm 
An Giang 
gửi 



33 21
Lê Mỹ 
Nhựt 
Quỳnh

29/07/200
0

Số nhà 595, ấp 
Bình hưng 1, xã 
Bình Mỹ, huyện 
Châu Phú, tỉnh 
An Giang

Bác sĩ 
Y khoa Y khoa

1. BSCKII Hồ Thái Phong - 
Khoa Sanh
2. BSCKI Huỳnh Thị Minh 
Thảo - Khoa Sản bệnh - sản 
thường
3. BSCKI Lê Kim Ngân - 
Khoa Phụ
4. BSCKII Ngô Thùy Hương 
- Khoa hậu phẫu - hậu sản
5. BSCKI Đỗ Đức Thiện - 
Khoa Cấp cứu
6. ThsBS Đinh Thị Bích Loan 
- Khoa ICU nhi
7. ThsBS Trang Thanh Minh 
Châu - Khoa Nội nhi
8. BSCKII Phạm Hoàng Văn 
- Khoa Sơ sinh

24/02/2025 - 
24/06/2025

BV Đa khoa 
trung tâm 
An Giang 
gửi 

34 22 Hồ Ngọc 
Diệu Trí

14/07/200
0

Số nhà 125, tổ 
4, ấp Bình Quý, 
xả Bình Thủy, 
huyện Châu 
Phú, tỉnh An 
Giang

Bác sĩ 
Y khoa

Y khoa 1. BSCKI Huỳnh Huy Thanh 
- Khoa Sản bệnh - sản thường
2. BSCKI Nguyễn Văn Bình - 
Khoa Phụ
3. BSCKII Ngô Thùy Hương 
- Khoa hậu phẫu - hậu sản
4. BSCKI Bùi Thị Minh Thư 
- Khoa Sanh
5. BSCKI Trần Thị Xuân 
Duyên - Khoa ICU nhi
6. BSCKI Dương Quốc Việt - 
Khoa Nội nhi
7. BSCKII Phạm Hoàng Văn 
- Khoa Sơ sinh

24/02/2025 - 
24/06/2025

BV Đa khoa 
trung tâm 
An Giang 
gửi 



8. BSCKII Lê Lý Hạ Liên - 
Khoa Cấp cứu

35 23 Hồ Hoàng 
Hiếu

19/10/200
0

Số nhà 107/2 
đường Bùi Văn 
Danh, khóm 
Đông An 2, 
phường Mỹ 
Xuyên, TPLX, 
tỉnh An Giang

Bác sĩ 
Y khoa Y khoa

1. BSCKII Ngô Thùy Hương 
- Khoa hậu phẫu - hậu sản
2. BSCKII Hồ Thái Phong - 
Khoa Sanh
3. BSCKI Huỳnh Thị Minh 
Thảo - Khoa Sản bệnh - sản 
thường
4. BSCKII Trần Thụy Khánh 
Vân - Khoa Phụ
5. BSCKII Phạm Hoàng Văn 
- Khoa Sơ sinh
6. BSCKI Đỗ Đức Thiện - 
Khoa Cấp cứu
7. ThsBS Đinh Thị Bích Loan 
- Khoa ICU nhi
8. ThsBS Trang Thanh Minh 
Châu - Khoa Nội nhi

24/02/2025 - 
24/06/2025

BV Đa khoa 
trung tâm 
An Giang 
gửi 

36 24 Nguyễn 
Thanh Huy

03/12/200
0

Số nhà 701B, tổ 
21, ấp Bình 
Minh, xã Bình 
Mỹ, huyện Châu 
Phú, tỉnh An 
Giang

Bác sĩ 
Y khoa

Y khoa 1. BSCKII Lê Lý Hạ Liên - 
Khoa Cấp cứu
2. BSCKI Trần Thị Xuân 
Duyên - Khoa ICU nhi
3. BSCKI Dương Quốc Việt - 
Khoa Nội nhi
4. BSCKII Phạm Hoàng Văn 
- Khoa Sơ sinh
5. BSCKI Bùi Thị Minh Thư 
- Khoa Sanh
6. BSCKI Huỳnh Huy Thanh 

24/02/2025 - 
24/06/2025

BV Đa khoa 
trung tâm 
An Giang 
gửi 



- Khoa Sản bệnh - sản thường
7. BSCKI Nguyễn Văn Bình - 
Khoa Phụ
8. BSCKII Ngô Thùy Hương 
- Khoa hậu phẫu - hậu sản

37 25 Nguyễn 
Trung Tín

26/07/199
0

Số nhà 26, ấp 
Mỹ Thạnh, xã 
Mỹ Hội Đông, 
huyện Chợ Mới, 
tỉnh An Giang

Bác sĩ 
Y khoa Y khoa

1. ThsBS Đinh Thị Bích Loan 
- Khoa ICU nhi
2. ThsBS Trang Thanh Minh 
Châu - Khoa Nội nhi
3. BSCKII Phạm Hoàng Văn 
- Khoa Sơ sinh
4. BSCKI Đỗ Đức Thiện - 
Khoa Cấp cứu
5. BSCKI Huỳnh Thị Minh 
Thảo - Khoa Sản bệnh - sản 
thường
6. BSCKI Lê Kim Ngân - 
Khoa Phụ
7. BSCKII Ngô Thùy Hương 
- Khoa hậu phẫu - hậu sản
8. BSCKII Hồ Thái Phong - 
Khoa Sanh

24/02/2025 - 
24/06/2025

BV Đa khoa 
trung tâm 
An Giang 
gửi 

38 26 Trần 
Trương 
Đức

26/03/200
0

Số nhà 176, tổ 
3, ấp Bình Đông 
1, xã Bình 
Thạnh Đông, 
huyện Phú Tân, 
tỉnh An Giang

Bác sĩ 
Y khoa

Y khoa 1. BSCKI Dương Quốc Việt - 
Khoa Nội nhi
2. BSCKII Phạm Hoàng Văn 
- Khoa Sơ sinh
3. BSCKII Lê Lý Hạ Liên - 
Khoa Cấp cứu
4. BSCKI Trần Thị Xuân 
Duyên - Khoa ICU nhi

24/02/2025 - 
24/06/2025

BV Đa khoa 
trung tâm 
An Giang 
gửi 



5. BSCKI Nguyễn Văn Bình - 
Khoa Phụ
6. BSCKII Ngô Thùy Hương 
- Khoa hậu phẫu - hậu sản
7. BSCKI Bùi Thị Minh Thư 
- Khoa Sanh
8. BSCKI Huỳnh Huy Thanh 
- Khoa Sản bệnh - sản thường

39 27 Nguyễn Hồ 
Gia Vinh

07/06/199
9

Số nhà 52F2 
đường Mai hắc 
Đế, khóm Bình 
Khánh 7, 
phường Bình 
Khánh, TPLX, 
tỉnh An Giang

Bác sĩ 
Y khoa Y khoa

1. BSCKII Phạm Hoàng Văn 
- Khoa Sơ sinh
2. BSCKI Đỗ Đức Thiện - 
Khoa Cấp cứu
3. ThsBS Đinh Thị Bích Loan 
- Khoa ICU nhi
4. ThsBS Trang Thanh Minh 
Châu - Khoa Nội nhi
5. BSCKII Ngô Thùy Hương 
- Khoa hậu phẫu - hậu sản
6. BSCKII Hồ Thái Phong - 
Khoa Sanh
7. BSCKI Huỳnh Thị Minh 
Thảo - Khoa Sản bệnh - sản 
thường
8. BSCKII Trần Thụy Khánh 
Vân - Khoa Phụ

24/02/2025 - 
24/06/2025

BV Đa khoa 
trung tâm 
An Giang 
gửi 

40 28
Ngô Ngọc 
Phương 
Linh

01/01/199
4

Ấp Long Thuận 
1, xã Long Điền 
A, huyện Chợ 
Mới, An Giang

CN. xét 
nghiệm 
y học

Xét nghiệm 
y học CKI Võ Nguyên Xuân Huyên 26/02/2025 - 

26/07/2025



VII BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM AN GIANG

41 1 Nguyễn 
Thanh Trúc

10/08/200
3

Tấn Bình, Tấn 
Mỹ, Chợ Mới, 
An Giang

CĐ. 
Điều 
dưỡng

Điều dưỡng
CN. Huỳnh Ngọc Nhân
CN. Huỳnh Thị Mai Phan

22/01/2025

42 2
Nguyễn 
Hoàng Phi 
Yến

17/10/200
3

Lê Lợi, Mỹ 
Bình, Long 
Xuyên, An 
Giang

CĐ. 
Điều 
dưỡng

Điều dưỡng
CN. Huỳnh Ngọc Nhân
CN. Trần Minh Phương

22/01/2025

43 3 Trần Huệ 
Long

15/04/200
1

Mỹ Hòa Hưng, 
Long Xuyên, 
An Giang

CĐ. 
Điều 
dưỡng

Điều dưỡng
CN. Huỳnh Ngọc Nhân
CN. Trần Phương Minh

01/07/2024
Cập nhật lại 
văn bằng 
chuyên môn

44 4 Đoàn văn 
Cảnh

15/12/200
0

An Khương, An 
Thạnh Trung, 
Chợ Mới, An 
Giang

CN. Xét 
nghiệm 
y học

xét nghiệm y 
học

ThS. Nguyễn Thị Minh Hiếu
BS.CKI Trần Vũ Linh

05/08/2024

cập lại số 
CCCD
0892020138
66

45 5 Võ Ngọc 
Hoàn Mỹ

04/03/199
7

Mỹ Phước, 
Long Xuyên, 
An Giang

Bác sĩ y 
khoa y khoa

BS.CKI Nguyễn Tấn Thành
BS.CKI Trần Vũ Linh

05/02/2025
TH BV Sản 
Nhi AG 4 
tháng

46 6 Trương 
Xuân Hòa

31/12/200
3

Long Phú, Long 
Giang, Chợ 
Mới, An Giang

CĐ. 
Điều 
dưỡng

Điều dưỡng
CN. Nguyễn Thị Thơ
CN Huỳnh Ngọc Nhân

10/02/2025
TH BV Sản 
nhi AG 02 
tháng

47 7 Lê Quan 
Tường

30/10/199
9

Phú Hiệp, Phú 
Hữu, An phú, 
An Giang

Bác sĩ y 
khoa y khoa

BS.CKII Nguyễn Thái Bảo
BS.CKII Phạm Văn Kiểm

10/02/2025



48
8 Bùi Lê 

Minh Luân
03/04/200
1

An Hưng, Mỹ 
Thới, Long 
Xuyên, An 
Giang

CN. Xét 
nghiệm 
y học

xét nghiệm y 
học CN. Huỳnh Ngọc Nhân 12/02/2025

49 9 Tô Trần 
Thiên Kim

05/01/200
2

Long Hòa, Chợ 
Mới, Chợ Mới, 
An Giang

CĐ. 
Điều 
dưỡng

Điều dưỡng
CN. Huỳnh Ngọc Thơ
CN. Huỳnh Ngọc Nhân

17/02/2025
TH BV Sản 
nhi AG 2 
Tháng

50 10
Trương 
Phương 
Thảo

03/10/200
2

Tây Bình C, 
Vĩnh Chánh, 
Thoại Sơn, An 
Giang

CN. Xét 
nghiệm 
y khoa

xét nghiệm y 
khoa

CN. Huỳnh Ngọc Nhân
BS.CKII Nguyễn Trung Bình

24/02/2025

51 11 Lâm Ngọc 
Thái

04/08/200
2

Đông Thịnh 8, 
Mỹ Phước, 
Long Xuyên, 
An Giang

CN. xét 
nghiệm 
y học

xét nghiệm y 
học

ThS. Nguyễn Thị Minh Hiếu
CN. Huỳnh Ngọc Nhân

24/02/2025

52 12 Lâm Thị 
Mỹ Trinh

09/11/199
0

Bình Thuận, 
Bình Long, 
Châu Phú, An 
Giang

CN. 
Điều 
dưỡng

Điều dưỡng
CN. Bùi Thị Thanh Trúc
CN. Huỳnh Ngọc Nhân

24/02/2025

53 13 Hồ Thị Yến 
Phương

08/03/200
0

Thới An, Mỹ 
Thạnh, Long 
Xuyên, An 
Giang

CN. 
Điều 
dưỡng

Điều dưỡng
CN. Phạm Hoàng Nam
CN. Huỳnh Ngọc Nhân

24/02/2025

54 14 Nguyễn Thị 
Thúy Linh

23/01/199
6

Hưng Thành 
Tây, Long Hưng 
A, Lấp Vò, 
Đồng Tháp

CĐ. 
Điều 
dưỡng

 Điều dưỡng
CN. Nguyễn Thị Thơ
CN. Huỳnh Ngọc Nhân

24/02/2025



55 15 Võ Hoàng 
Ngọc

05/10/200
0

Tây Khánh 2, 
Mỹ Hòa, Long 
Xuyên, An 
Giang

Bác sĩ y 
khoa Y khoa

BS.CKII Phạm Ngọc Kiếu
BS.CKII Đoàn Công Du

24/02/2025

56 16 Phan Văn 
Hòa

09/10/199
2

Bình Quới 1, 
Bình thạnh 
Đông, Phú Tân, 
An Giang

Y sĩ 
YHCT

Y học cổ 
truyền

BS.CKI Nguyễn Thanh Tuấn
BS.CKI Lê Thị Nguyệt Nga

24/02/2025

57 17 Nguyễn 
Văn Trung

20/06/198
8

Mỹ Long 1, Mỹ 
Hòa Hưng, 
Long Xuyên, 
An Giang

CĐ. 
PHCN

phục hồi 
chức năng

BS.CKII Đỗ Đức Trí
CN. Huỳnh Ngọc Nhân

03/03/2025

58 18 Lăng ngọc 
Hoa

09/08/200
2

Đông Thịnh, 
Mỹ Phước, 
Long Xuyên, 
An Giang

CN. Xét 
nghiệm 
y học

xét nghiệm y 
học CN. Huỳnh Ngọc Nhân 03/03/2025

59 19
Dương 
Thích Yến 
Nhi

13/08/200
2

Hòa Hưng, Hòa 
Bình Thạnh, 
Châu Thành, An 
Giang

CĐ. 
PHCN

phục hồi 
chức năng

BS.CKII Đỗ Đức Trí
CN Huỳnh Ngọc Nhân

03/03/2025

60 20
Trương Thị 
Diễm 
Trang

22/05/199
8

Mỹ An 2, Mỹ 
Hòa Hưng, 
Long Xuyên, 
An Giang

Bác sĩ y 
khoa y khoa

BS.CKII Lữ Công Trung
BS.CKII Phạm Văn Kiểm

10/03/2025

61 21
Nguyễn 
Đinh thị 
Tuyết Minh

27/10/200
3

Long Hòa, Chợ 
Mới, An Giang

CĐ. Xét 
nghiệm 
y học

xét nghiệm y 
học CN Huỳnh Ngọc Nhân 10/03/2025



62 22 Phạm Trần 
Huy Tín

19/07/199
9

Phú Hữu, Phú 
Hòa, Thoại Sơn, 
An Giang

Bác sĩ y 
khoa Y khoa

BS.CKII Lê Hồ Tiến Phương
BS.CKII Hồ Hiền Sang

03/03/2025

63 23 Dương Thị 
Thu Cúc

19/12/196
8

Bình Long 3, 
Mỹ Bình, Long 
Xuyên, An 
Giang

Chuyên 
khoa  
cơ bản 
PHCN

Phục hồi 
chức năng

BS.CKII Phạm Văn Kiểm
BS.CKII Đỗ Đức Trí

20/08/2024

64 24
Lê Thị 
Nguyệt 
Nga

31/12/196
9

Đông Thịnh 7, 
Mỹ Phước, 
Long Xuyên, 
An Giang

Chuyên 
khoa  
cơ bản 
PHCN

Phục hồi 
chức năng

BS.CKII Phạm Văn Kiểm
BS.CKII Đỗ Đức Trí

20/08/2024

VIII TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TRI TÔN

65 1 Võ Tuyết 
Mai

23/12/198
5

Khóm An Bình, 
thị trấn Ba 
Chúc, huyện Tri 
Tôn, tỉnh An 
Giang

Y sĩ Đa khoa

BSCKI. Huỳnh Thị Thanh 
Thúy
BSCKI. Lục Neáng Sóc 
Phương
BSCKI. Lâm Thị Phượng
BSCKI. Nguyễn Thị Phiến
BSCKI. Nguyễn Văn Ấm

08/02/2025

66 2 Trần Thị 
Thúy Nam

25/09/198
1

Ấp An Thuận, 
xã Châu Lăng, 
huyện Tri Tôn, 
tỉnh An Giang

CĐĐD Điều Dưỡng
CĐ. Nguyễn Văn Tỷ
CN. Nguyễn Thị Khánh 
Giang

03/03/2025

67 3 Chau Sóc 
Sa

20/11/199
1

Ấp Ninh Hòa, 
xã An Tức, 
huyện Tri Tôn, 
tỉnh An Giang

CĐĐD Điều Dưỡng
CĐ. Nguyễn Văn Tỷ
CN. Nguyễn Thị Khánh 
Giang

03/03/2025



68 4 Chau Rít 
Thi

22/04/200
2

Ấp Phước An, 
xã Ô Lâm, 
huyện Tri Tôn, 
tỉnh An Giang

CNĐD Điều Dưỡng
ĐDCKI. Lê Thị Bích Phượng
CN. Nguyễn Thị Khánh 
Giang

10/03/2025

69 5 Nguyễn Thị  
Hoàng Yến

09/11/199
2

Ấp Ninh Thạnh, 
xã An Tức, 
huyện Tri Tôn, 
tỉnh An Giang

Y sĩ Đa khoa

BSCKI. Phạm Văn Sang
BSCKI. Nguyễn Văn Mal
BSCKI. Chau Chanh Tha
BSCKI. Trương Thị Bích 
Tuyền
BSCKI. Trần Văn Tấn

10/03/2025

70 6 Ngô Văn 
No

12/07/198
0

Khóm An Hòa 
B, thị trấn Ba 
Chúc, huyện Tri 
Tôn, tỉnh An 
Giang

Y sĩ Đa khoa

BSCKI. Huỳnh Thị Thanh 
Thúy
BSCKI. Lục Neáng Sóc 
Phương
BSCKI. Lâm Thị Phượng
BSCKI. Nguyễn Thị Phiến
BSCKI. Nguyễn Văn Ấm

10/03/2025

IX TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHỢ MỚI

71 1 Phạm Thị 
Diệu Hạnh

05/05/196
7

Số nhà 60, ấp 
Long Hưng, xã 
Long Giang, 
huyện Chợ Mới, 
tỉnh An Giang

Y sĩ 
YHCT YHCT

BSYHCT Võ Thị Ngọc Giàu 
(6 th tại khoa Y học cổ truyền 
và Phục hồi chức năng từ 
03/03/2025 đến 03/09/2025)
BSCKI Nguyễn Trọng Toàn 
(3th tại khoa Cấp cứu - HSTC 
và Chống độc từ 04/09/2025 
đến 10/12/2025)

03/03/2025 
đến 
10/12/2025

X TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ LONG XUYÊN



Tổng cộng: 72 khoản./.

72 1 Văn Hữu 
Hòa

01/01/198
6

khóm Bình Thới 
3, phường Bình 
Khánh, thành 
phố Long 
Xuyên, An 
Giang

Bác sĩ 
Y khoa Y khoa

1. Bs Nguyễn Thanh Hoàng (3 
th tại khoa CC-HSTC&CĐ, từ 
06/02/2025)
2. Bs Nguyễn Đình Khương 
(2 th, từ ngày 06/05/2025)
3. Bs Trần Thúy Bình (2 th tại 
khoa Nội, 06/07/2025)
4. Bs Nguyễn Chí Thường (2 
th tại khoa N-PT&GMHS, 
06/09/2025)
5. Bs Nguyễn Văn Vị (1 th tại 
khoa Nhi, 06/11/2025)
6. Bs Lâm Ngọc Trang (1 th 
tại khoa CSSKSSPS, 
06/12/2025)
7. Bs Quách Trọng Chân (3W, 
từ ngày 06/01/2026)
8. Bs Nguyễn Cửu Long (1W, 
từ ngày 29/01/2026)

06/02/2025
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